
Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

1
01/08/2015

Nhóm từ thiện:Nguyễn Duy 

Anh,Đỗ Thị Thanh Hương Hà Nội 10.000.000

Đóng tạm ứng cho 10 

BNN các khoa

2
02/08/2015 Gia đình Trần Thị Tuyết Nga  đường số 38 P6 Q4 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 

BNN các khoa

3
03/08/2015 Nguyễn Văn Tấn  đường 41 P6 Q4

4.000.000
Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa

4 Lý Quang Vinh  Bùi Thị Xuân 5,200,000

5 Từ Thị Kim Duyên TX Lagi Bình Thuận 500,000

6 BS Nguyễn Trần Nam Khoa Nhiễm 1,000,000

7
Phan Thị Phúc

Tân Bình Bầu Chinh 

Châu Đức BRVT 1,000,000

8
Trương Thanh Cầm

 Trường Sa P17 Q 

Bình Thạnh 6,000,000

9 Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000 ( Chuyển khoản )

10
04/08/2015  Bé Trần Hùng Anh

 Phó Đức Chính P1 Q 

Bình Thạnh 200,000

11
Bé Nguyễn Khôi Nguyên

 Nguyễn Đình Chiểu 

P.4 Q. PN 3,000,000

12
Nguyễn Thị Vân Thanh 15,000,000

(Chuyển khoản gởi Khoa 

UBHH)

13
05/08/2015 Nguyễn Thị Hoài Thương

Huỳnh Tấn Phát P 

TTD Q7 3,000,000

14
Thuỷ Q 11 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN các khoa

15 Trần Thị Thanh Tâm 3,000,000 ( Chuyển khoản )

16 Huỳnh Chí Viên 1,000,000 ( Chuyển khoản )

17 06/08/2015 Đặng Thị Thúy Vinh Ng-Thông P9 Q3 1,000,000

18 BS Huỳnh Minh Thẩm Khoa Khám bệnh 500,000

19 07/08/2015 Thái Đức Uy P12 Q Bình Thạnh 500,000

20 Nguyễn Thị Kim Nguyên  đường số 8 Q 9 500,000

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

TỔ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN NGHÈO

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY

HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2015

GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

21 May Trần USA 2,200,000

22 Nguyễn Thái Sơn
 An Dương Vương 

P3 Q 5 21,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN các khoa

23
Bùi Băng Trinh ,Đoàn Thị Kim 

Dung  Trần Cao Vân P6 Q3 1,500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN các khoa

24 Trần Âu Hoàng Mỹ 300,000 ( Chuyển khoản )

25 08/08/2015 Cháo Măm Măm Canteen máy lạnh 3,000,000

26 Đặng Thị Ánh Tuyết Tiền Giang 1,000,000

27 Đào Thị Ngọc Mai
Trần Phú Pleiku Gia 

Lai 5,000,000

Đóng tạm ứng cho 10 

BNN các khoa

28 09/08/2015 Nguyễn Kim Ngân  Điện Biên Phủ  P11 

Q10 3,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN khoa Bỏng chỉnh 

trực

29 10/08/2015 Vũ  Thị  Thúy  Dâu
Bùi Viện P Phạm 

Ngũ Lão Q1 500,000

30 Lê Phương Nghi
Q1 10,000,000

Đóng tạm ứng cho 10 

BNN các khoa

31
Vũ Thanh Hoa,Nguyễn Thị 

Hương

 Bình Lợi P13 

QBT,73/2 Hiệp Bình  

Phước  Q T Đức 3,000,000

Đóng tạm ứng cho CB 

Lâm Nguyễn Hồng Ngọc

32 Trần Thị Mỹ Hạnh Phú Quốc 4,000,000

33 11/08/2015 Phạm Phương Linh

Q Thủ Đức 500,000

Đóng tạm ứngcho BN 

Phan Hoàng Gia Bảo 

Khoa TM

34

Đoàn T Minh Hường,Nguyễn .T. 

Liên,Phi Nga Châu,Lê Phương 

Hồng ,Nguyễn Huỳnh Hoa, Hạnh 

Thái

 Phạm Thế Hiển P4 

Q8 17,500,000

Đóng tạm ứng cho 35 

BNN,các khoa

35 Chú Hùng
500,000 Đóng tạm ứng cho 1BNN

36 Thảo Nhi
5,000,000

Đóng tạm ứng cho 10 

BNN các khoa

37 Vương Nhị Đệ
Công Chúa Ngọc 

Hân P12 Q 11 3,000,000

38 12/08/2015 Nhóm 4 POVO
Lầu 18 KUMHO 39 

Lê Duẩn 1,500,000

Đóng tạm ứng cho  Phạm 

Gia Hào Khoa HS
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

39 MTQ Q 12 600,000

40 Trung tâm lưu trữ Quốc Gia 2 Q1 400,000

41 Dung ,Tiên , Lài
2,000,000 Sữa 

4 thùng Vinamilk,cho2 

khoa,NTK,NTH

42 Nhóm chị Linh
4,800,000

Cho TT 16 BNN Khoa 

UBHH

43 13/08/2015 Vũ Lệ Thu
An Dương Vương P3 

Q 5 5,000,000

Đóng tạm ứng cho CB Lê 

Thị Quế Giang

44 Phạm Thị Thanh Thủy
 Phan Huy Ích P12 

QGV 500,000 Đóng tạm ứng cho 1BN

45 Trịnh Thu An
 Lê Thánh Tôn P Bến 

Nghé Q1 1,694,000

Đặt 77 suất ăn cho 2 

Khoa TMNT &TM

46 Nguyễn Thị Hoà
 Lê Quang Định P14 

Q Bình Thạnh 200,000

47
Nguyễn Thị Mỹ Hằng USA 2,200,000 Đóng tạm ứng cho 1BNN

48 Lý Thị Thu Hồng, Phan Thị Ngọc 

Tuyết,Lê Thị Ngọc Nguyệt

C.Ty Lam Sơn 46 

Đồng Nai P15 Q 10 50,100,000

Đóng tạm ứng cho 54 BN 

nghèo các khoa

49 Đào Thị Huyền Trang
BH-ĐN 200,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

50
Vũ Quỳnh Hân, Vũ Như Khuê Q Bình Thạnh 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

51
Phạm Thị Nhật Thạch 9 Trần Minh Quyền Q10 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

52

Nguyễn Thu Trang

92 Nguyễn Hữu Cảnh 

P22 Q Bình Thạnh 1,000,000

53 Nguyễn Thế Hải 136 Gò Công P13 Q5 300,000

54 Nguyễn Thị Thu Vân 5,000,000 ( Chuyển khoản )

55
14/08/2015 Lý Kỳ Xương  Võ Văn Tần P5Q3

650,000
Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

56
Trần Đức Hòa

Phùng Văn Cang P7 

Q Phú Nhuận 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN

57
Bùi Nguyễn Ngọc Tú 

 C Lý Chiêu Hoàng 

P10 Q6 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

58
Nguyễn Thị Vân Q6 100,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

59
Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết

Quang Trung P10 Q 

Gò Vấp 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN

60
Nhóm Đoàn Tiếp Viên các Mẹ 

VIETNAM AIRLINE

115 Hồng Hà P2 Q 

Tân Bình 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN

61
Thu Thủy, Bích Loan

56 Trần Quốc Tuấn 

P1 Q GV 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

62

Nguyễn Thị Hồng Nga

12 Đặng Thị Nhu P 

Nguyễn Thái Bình 

Q1 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

63
Trần Thị Hồng Loan

 423/6 Lê Văn sĩ P22 

Q Tân Bình 1,600,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN

64
Ngụy Ngọc Hoàng Anh  CMT8 P12 Q10 1,000,000 Đóng tạm ứng cho 1BNN 

65
Nhóm bạn Vy 

Nguyễn Du P Bến 

Nghé Q1 5,750,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN 

66
Lưu Võ Ngọc Trinh

Trường Đại Học 

Bách Khoa 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

67
Nguyễn Huỳnh Hà Phương  Trần Quang Diệu Q3 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN 

68
Bé Phạm Khánh Long

Huỳnh văn Bánh Q 

PN 1,500,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN 

69
Văn Thu Hiền

Nguyễn Đình Khôi 

P4 Qtaan Bình 600,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN 

70
Nguyễn Thị Phương Nam  Tân Quý Q Tân Phú 400,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN 

71
Nhóm Nghĩa Beauty Nail Phan bội Châu Q1 1,700,000

Đóng tạm ứng cho 1BNN 

Khoa HH1

72
Huỳnh Thị Bích Lan

Lô F CC Phan Xích 

Long P7 Q Gò Vấp 1,000,000

73
Nhóm bạn Tuyết Ngân,Thu 

Hiểu,Thanh Hiền,Thanh Hoàng 

Tấn Hợp, Khắc Trung,Hồng Liên Q3 3,000,000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

74
Hà Mi  Ngô Quyền Q10 100,000  

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

75
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền,Nguyễn Thảo Vy 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

76
Nhóm nhân viên PIZA 4PS  Lê Thánh Tôn Q1

3,000,000
Đóng tạm ứng cho 6 

BNN các khoa

77
Cty CP ACECOOK VIETNAM

LÔ2/3 Đường11 

KCN Tân Bình 2,100,000

Đóng tạm ứng cho CB 

H.Măng

78
Nhóm Hạnh Phúc

A12 Nguyễn Hoàng 

P. An Phú Q2 1,500,000

79
Chị Trần Phương Thảo

Long Thành Đồng 

Nai 5,700,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

80
Hồ Thị Mai Ngọc 3,000,000

(Chuyển khoản hỗ trợ 

Khoa nội TK)

81
15/08/2015 Anh Khoa Q 2 TPHCM 1,500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

82
Võ Thị Kim Hường Bình Thạnh  TPHCM 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

83
MTQ 2,100,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN Các khoa

84

17/08/2015 Phạm Hà Châu

 B1 CC 1A-1B 

Nguyễn Đình Chiểu 

Q1 2,000,000

85

Nguyễn Mậu Dao

 B1 CC 1A-1B 

Nguyễn Đình Chiểu 

Q1 1,000,000

86
Truương Võ Cẩm Tú

 Lầu 8 CC Bình Trị 

Đông B Q Bình Tân 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

87
Nhóm bạn Hằng ,Trang ,Linh, 

Nhung Biên hòa Đồng Nai 1,800,000

Đóng tạm ứng cho 6 

BNN các khoa

88
Nguyễn Dũng & các bạn  Nguyễn Du Q1 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa

89
Chị Minh Q1 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN các khoa

90
Chị Loan & Ngọc Anh Q5 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

91 Thẩm Tín Kiệt Q Thủ Đức 1,000,000

92
Nguyễn Bảo Khánh

 Cộng Hòa P13 Q 

Tân Bình 500,000

93
Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn 

Ngọc Lưu Ly

 Điện Biên Phủ P15 

Q Bình Thạnh 1,000,000

94 Nguyễn Trâm Anh 1,000,000 ( Chuyển khoản )

95
18/08/2015 Hoàng Thị Phương Thảo

Võ Trường Toản P2  

Q Bình Thạnh 500,000

96
Huỳnh Thị  Ngọc Diệp

 Tôn Thất Tùng P 

Bến Thành Q1 1,000,000

97

Nguyễn Nữ Hoàng Nghi

 CC Harrmona,33 

Trương Công Định 

P14 Q TB 12,000,000

Chuyển khoảnđóng tạm 

ứng cho 4 BNN các khoa

98
Nguyễn Minh Quý

 Phước Hòa,Phú Giáo 

Bình Dương 1,200,000

Đóng tạm ứng cho 6 

BNN các khoa

99
Nguyễn Thị Trà My

Tổ 3 KP4 Chơn 

Thành Bình Phước 5,000,000

Đóng tạm ứng cho 10 

BNN các khoa

100
Phan Thị Thanh Huyền

 Lý Chính Thắng P7 

Q3 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 4 

BNN các khoa

101
19/08/2015 Nguyễn Thu Hồng

 Trương Quyền P6 

Q3 18,000,000

Đóng tạm ứng cho 9 

BNN các khoa

102
Huỳnh Thị Ngọc Sinh Paris 12,500,000

Đóng tạm ứng cho 25 

BNN các khoa

103 Lý Thu Phong Q 3 2,800,000

104 Cô Mai Thị Lý C Ty SOVIGAZ BD 500,000

105 Trần Thị Hoa 500,000 ( Chuyển khoản )

106 20/08/2015 Bé Nguyễn Thiên Ân Q Thủ Đức 1,000,000

107 BS Nguyễn Trần Nam Khoa C/C Nhiễm 1,000,000

108 Duương Thị Thúy Kiều 1,000,000

109 Thích Kim Sỏi 1,000,000

110 Nguyễn Thị Yến
 Bùi Thị Xuân P5 Q 

Tân Bình
2,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa

111
Thích Kim Hảo,Nguyễn Hải Bình Q Bình Thạnh 3,000,000

112
Thích Kim Liên, Thích Đạt 

Dương Q Bình Thạnh 3,000,000 6,000,000

Đóng tạm ứng cho 30 

BNN khoa TNT
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

113 Gia đình Trần Khánh Linh, Trần 

Phúc Nam

 đường số 1 Khu Him 

Lam Kênh tẻ Q7 50,000,000

Đóng tạm ứng cho 13 

BNN các khoa

114 Gia đình Hoàng Ngọc Trâm, 

Hoàng Quang Phú

 Hùng Vương P Sở 

Dầu Q Hồng Bàng 

Hải Phòng 10,000,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN các khoa

115
Nguyễn Thị Kim Oanh

TA 32 P Thới An 

Q12 1,500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa Sơ sinh

116
Bùi Minh Nhật Q 7 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa Sơ sinh

117

21/08/2015 Nhóm Khai Tâm

Ngô Thời Nhiệm P6 

Q3 2,000,000 18,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN khoa 

UBHH&TMNT

118

Báo Việt Nam Net Trương Định P6 Q3 7,495,000 10,000,000

Đóng  TƯ& choTT,BN 

Nguyễn Thị Như ÝKhoa 

TMNT

119 Bà Đinh Thị Kiểm Hóc Môn 1,000,000

120 Nguyễn Thành Trung 500,000 ( Chuyển khoản )

121
22/08/2015

Nguyễn Hữu Nghị, Ngô Thị Thúy 

Hằng

Tân Chámh Hiệp P10 

Q12 8,000,000

Đóng tạm ứng cho 8 

BNN khoa TMNT

122

Võ Nguyên Lân

 Nguyễn Đình Chiểu 

P5 Q3 3,300,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa CC Nhiễm 

Nguyễn Ngọc Bích Thùy

123
23/08/2015 Phạm Ngọc Thịnh  Hồ Thị Kỷ P1 Q10 6,000,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN khoa TM

124 24/08/2015 Chu Thị Hải Yến Q3 500,000

125 Nguyễn Phạm Xuân Phương Bình Chánh 500,000

126
Ông Bà Nguyễn Văn Đài, 

Nguyễn Thị Minh Sang

34 Nguyễn Trãi P 

Bến Thành Q1 2,000,000

127
Trần Thanh Hiền

 Phan Văn Hân P17 

Q Bình Thạnh 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa Sơ sinh

128
Trần Thị Mỹ Duyên,Nguyễn Trần 

Tuấn Anh

 XVNT P26 Q Bình 

Thạnh 800,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN khoa UBHH&TH

129
25/08/2015 Cô Nguyễn Thị Kim

 Nguyễn Văn Nghi 

P7 Q Gò Vấp 1,000,000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

130
Trần Thị Thu Nga

 Hoàng Hoa Thám P5 

Q Phú Nhuận 2,000,000

131
Bé Linh Đan, Bé Minh Đăng  Lê Lai P8 Q Gò Vấp 5,000,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa NGTK

132
Cô Phạm Thị Hiền

 Trần Bình Trọng P5 

Q B Thạnh 1,500,000

133 MTQ 500,000

134
26/08/2015 Thái Đức Uy

CC105C Chu Văn 

An P2 Q Bình Thạnh 500,000

135 Đặng Quang Huy,Đặng Duy 

Đôn,Đặng Công Ngôn

38 Huỳnh tịnh Của 

P8 Q3 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN khoa 

UBHH&TMNT

136
Lê Thị Liên Đaklak 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN khoa TMNT

137

Hà Nhật Anh ,Hà Nhật Quân

 Lô C CC43 Hồ Văn 

Huê Q Phú Nhuận 2,000,000

138
Trần Hồng Phúc  Lê Lợi P4Q Gò Vấp 10,000,000

Đóng tạm ứng cho 5 

BNN các khoa

139

27/08/2015 Nguyễn Thị Tâm Phương

A15 C1 City Garden 

59 Ngô Tất Tố Q BT 500,000 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

140
Dương Hải Sâm

342 Lê Đức Thọ P6 

Q Gò Vấp 1,000,000

141

DNTN Thái Loan

100/27 Hà Huy Giáp 

P Quyết Thắng BH-

ĐN 3,500,000

Đóng tạm ứng cho 4 

BNN các khoa 

142
Cty TNHH TMDV Hoa Sen

CMT8 P7 Q .Tân 

Bình 3,600,000

Đóng tạm ứng cho 18 

BNN Khoa TMNT 

143
28/08/2015 Ngô Thị Ngọc Diễm

 Đường 14 P Bình 

Trưng Tây Q12 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa

144
Hôị Hướng Dương Xanh  Lê Lai P3 Q3 10,000,000

Đóng tạm ứng cho 5 

BNN các khoa

145
Bé Trần Ngô Thư Nhã,Trần Ngô 

Nhã Khuê Q Bình Tân 1,000,000

Đóng tạm ứng cho 2 

BNN các khoa
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

146
MTQ Q2 2,000,000

Đóng tạm ứng cho 4 

BNN các khoa

147
Nguyễn Thị Lan Phương Phòng KHTH 500,000

Đóng tạm ứng cho 1BNN 

Khoa NGTK 

148 Hóa Huỳnh,Triều Huỳnh USA 1,000,000

149 BS Quốc Khoa GPBL 100,000

150 BS Lại Đức Liêm Khoa Hồi sức 200,000

151 Nguyễn Thị Huệ Trinh
 Bùi Văn Ba P Tân 

Thuận Đông Q7
500,000

152
Trần Hồng Ngọc

 Bùi Thị Xuân P3 Q 

Tân Bình 3,000,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN các khoa

153
Gia đình Bé Trương Quỳnh An 

Phúc

Tổ 51 KP6 Thị Trấn 

Hóc Môn
3,000,000

154
Bộ phận tiếp tân KS 

SHERATON
2,500,000

Đóng tạm ứng cho 3 

BNN các khoa

155 29/08/2015 Ông L Tấn Đạt
Nguyễn Đình Chiểu 

P Đa Kao Q1
700,000

Đóng tạm ứng cho 1 

BNN 

156 31/08/2015 Nguyễn Vũ Khôi
Lý thường Kiệt P4 Q 

Gò Vấp
2,000,000

Trang 9/20


